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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận các tập thể, cá nhân đoạt Giải Bóng đá nam Tiểu học 

trong các Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo;   

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ tổ chức các Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Hưng 

Yên năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-SGDĐT ngày 10/5/2022 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Tổ chức các Giải thể thao học sinh 

phổ thông năm 2022; 

Căn cứ kết quả của Giải Bóng đá nam Tiểu học trong các Giải thể thao 

học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2022; 

Theo đề nghị của Phó trưởng Ban Tổ chức các Giải thể thao học sinh phổ 

thông năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và tặng Cờ, Cúp, Huy chương Vàng cho đội vô địch; 

tặng Cờ, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng cho đội đoạt giải Nhì, giải Ba; tặng 

Cờ cho đội đoạt giải Phong cách; cấp Giấy chứng nhận cho các cá nhân của các 

đội đoạt giải Nhất, Nhì, giải Ba của Giải Bóng đá nam Tiểu học tỉnh Hưng Yên 

năm 2022. (Có danh sách chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Các ông (bà) trong Ban Tổ chức Giải, Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng phòng Chính trị tư tưởng-Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Như điều 2; 

- Phòng GDMN-GDTH;  

- Lưu VT, phòng CTTT-GDCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
 



DANH SÁCH 

Công nhận các tập thể, cá nhân đoạt Giải Bóng đá nam Tiểu học trong các Giải 

thể thao học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên năm 2022 

(Đính kèm Quyết định số 1208/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2022 của  Sở GDĐT) 

  

 1. Giải tập thể 

 

TT Đơn vị Đạt giải Hình thức khen 

1 Phòng GDĐT thị xã Mỹ Hào Giải Nhất 
Cờ, Cup vô địch, Huy 

chương Vàng 

2 Phòng GDĐT huyện Yên Mỹ Giải Nhì Cờ, Huy chương Bạc 

3 Phòng GDĐT huyện Ân Thi Giải Ba Cờ, Huy chương Đồng 

4 Phòng GDĐT thành phố Hưng Yên Giải Ba Cờ, Huy chương Đồng 

5 Phòng GDĐT huyện Văn Giang Giải Phong cách Cờ 

 

 2. Cá nhân 

TT Họ và tên Trường Tiểu học Nội dung 
Thành 

tích 

1 Vũ Mạnh Trung Hòa Phong, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

2 Vũ Tiến Đạt Hòa Phong, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

3 Đào Tấn Sang  Hòa Phong, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

4 Hoàng Tùng Cẩm Xá, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

5 Lương Khắc Đạt Cẩm Xá, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

6 Lê Việt Thành TT Bần Yên Nhân II, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

7 Lương Tường Nam TT Bần Yên Nhân II, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

8 Đặng Hoàng Gia Huy TT Bần Yên Nhân I, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

9 Phạm Hoàng Minh TT Bần Yên Nhân I, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

10 Nguyễn Tiến Trưởng Dương Quang, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

11 Nguyễn Đức Khương Dương Quang, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

12 Khúc Xuân Minh Nhân Hòa, TX Mỹ Hào Bóng đá nam TH HCV 

13 Trần Hải Anh Hoàn Long, huyện Yên Mỹ  Bóng đá nam TH HCB 

14 Hoàng Thành Đạt Tân Lập, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

15 Phạm Ng. Minh Đức Tân Việt, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

16 Nguyễn Hải Duy Tân Việt, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

17 Nguyên Công Hiếu Yên Mỹ II, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

18 Nguyễn Văn Tiến  Trung Hoà I, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

19 Nguyễn Bảo Nam Trung Hưng, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

20 Nông Thành Đạt Trung Hoà II, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

21 Lương Chí Dũng Yên Mỹ I, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

22 Nguyễn Văn Quyết Trung Hưng, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

23 Lương Văn Kỳ Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

24 Lê Quang Nghĩa Yên Phú, huyện Yên Mỹ Bóng đá nam TH HCB 

25 Trần Bảo Nam Quảng Lãng, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

26 Đoàn Bình Dương Quảng Lãng, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 



27 Đoàn Gia Huy  Quảng Lãng, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

28 Trần Tiến Thành   Quảng Lãng, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

29 Nguyễn Anh Cường Quang Vinh, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

30 Ng. Ngọc Hải Anh Cẩm Ninh, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

31 Ng. Trần Trung Anh  Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

32 Ng. Lưu Nam Phong Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

33 Lê Quý Đức Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

34 Cao Vũ Tiến Lâm Bãi Sậy, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

35 Vũ Bảo Lộc Bãi Sậy, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

36 Phùng Tấn Minh Tiền Phong, huyện Ân Thi Bóng đá nam TH HCĐ 

37 Đoàn Duy Minh An Tảo, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

38 Hoàng Tuấn Long An Tảo, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

39 Lý Tất Thắng Nguyễn Huệ, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

40 Đoàn Duy Khánh Nguyễn Huệ, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

41 Tạ Hải Đăng Phú Cường, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

42 Trần Quốc Việt Hùng Cường, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

43 Nguyễn Minh Đăng Hùng Cường, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

44 Nguyễn Phúc Hiếu Hùng Cường, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

45 Phạm Đức Hợp Hiến Nam, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

46 Trần Bá Thanh Hiến Nam, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 

47 Mai Thanh Phong Liên Phương, TP Hưng Yên Bóng đá nam TH HCĐ 
  

(Danh sách có 05 tập thể, 47 cá nhân) 
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